
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 6.332.181.407      

1 04/02/2020 Bác Phước và nhóm bạn ở Úc cho 500 AUD * 15.306 7.653.000             
2  Cô Thu Chú Lai ở Seattle Mỹ cho 300 USD * 23.180 6.954.000             
3  Chú Tuấn ở Bà Hạt Sài Gòn cho tiền mặt 500.000                
4 06/02/2020 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 2.000.000             
5 10/02/2020 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000             
6  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2.000.000             
7  Bác Phương Trần cho 300 USD * 23.150 6.945.000             
8 11/02/2020 Gia đình Chú Thọ cho tiền mặt 1.000.000             
9 12/02/2020 Nhận tiền buổi nhạc ở Quận Cam USA do hội  Food Aid tổ chức 25,986.7 USD * 23.170 602.111.839         

10  Nhận tiền buổi nhạc ở San Jose do hội  VN Help tổ chức 9,960.5 USD * 23.170 230.784.785         
11 14/02/2020 Vợ Chồng Bác Sỹ Thảo Chính ở Cali cho tiền mặt 11.500.000           
12 16/02/2020 Một Cha ở Giáo Xứ Diom cho tiền mặt 1.000.000             
13 17/02/2020 Bác Hùng ở Pennsylvania cho tiền mặt 300 USD * 23.170 6.951.000             
14  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000             
15 18/02/2020 Hội Đoàn CSS MonTreal QC Canada cho tiền mặt 8.000.000             
16 20/02/2020 Mẹ của em Lam Trường cho tiền mặt 2.000.000             
17 24/02/2020 Cô Vân ở Bến Cat cho tiền mặt 1.000.000             
18 25/02/2020 Nhóm Đoàn Kết Yêu Thương khu dân cư Việt Sing cho tiền mặt 3.700.000             
19 27/02/2020 Nhóm bạn Cô Mayoko cho tiền mặt 4.000.000             
20 29/02/2020 Gia đình Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 1.000.000             
21  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 506.893                

Tổng Trong kỳ 910.606.517         
Tổng Cuối kỳ 7.242.787.924      

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                        
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                        

-                        
-                        

Tổng Trong kỳ -                        
Tổng Cuối kỳ -                        

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 22.647.068.583    

1 01/02/2020 Chi tiền chợ 350.000                
2 02/02/2020 Chi tiền chợ 798.000                
3 03/02/2020 Chi tiền mua phiếu thu, chi 95.000                  
4  Chi tiền sửa bếp gas 200.000                
5  Chi tiền chợ 753.000                
6 04/02/2020 Chi tiền mua xi măng, trụ bê tông 2.630.000             
7  Chi tiền mua thuốc diệt côn trùng 50.000                  
8  Chi tiền chợ 1.205.000             
9 05/02/2020 Chi tiền mua xăng 110.000                

10  Chi tiền mua que hàn 55.000                  
11  Chi tiền mua nhớt 400.000                
12  Chi tiền mua sika chống thấm 580.000                
13  Chi tiền mua bánh cắt sắt 50.000                  

PHẢI TRẢ

CHI

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 02 NĂM 2020
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

PHẢI THU



14  Chi tiền mua 3 cây sắt vuông 3 405.000                
15  Chi tiền trả công thợ đào giếng 600.000                
16  Chi tiền mua bông trồng trước văn phòng 1.250.000             
17  Chi tiền chợ 1.686.000             
18 06/02/2020 Chi tiền mua xẻng 35.000                  
19  Chi mua cát, đá, xi măng 1.900.000             
20  Chi tiền mua thép 3.698.000             
21  Chi tiền chợ 1.782.000             
22 07/02/2020 Chi tiền làm visa cho Cô Dapnie 5.850.000             
23  Chi tiền gas 280.000                
24  Chi tiền chợ 1.125.000             
25 08/02/2020 Chi tiền mua nước suối 70.000                  
26  Chi tiền chợ 1.347.000             
27 09/02/2020 Chi tiền học sinh nữ đi ăn chè 200.000                
28  Chi tiền chợ 1.735.000             
29 10/02/2020 Chi tiền mua vòi sen tưới rau 102.000                
30  Chi tiền mua cáp, keo Silicon 760.000                
31  Chi tiền mua đồ hốt rác 150.000                
32  Chi tiền chợ 1.499.000             
33 11/02/2020 Chi tiền mua xăng 80.000                  
34  Chi tiền mua ống nước 200.000                
35  Chi tiền mua hạt giống 285.000                
36  Chi tiền chợ 963.000                
37 12/02/2020 Chi tiền xe chở bàn ghế, tủ 2.000.000             
38  Chi tiền sửa máy phát điện 280.000                
39  Chi tiền gas 280.000                
40  Chi tiền mua nước suối 70.000                  
41  Chi tiền mua cám cá 50.000                  
42  Chi tiền nạp mực máy in 120.000                
43  Chi tiền chợ 1.475.000             
44 13/02/2020 Chi tiền mua sơn 1.200.000             
45  Chi tiền mua nước ngọt 60.000                  
46  Chi tiền mua cọ 245.000                
47  Chi tiền chợ 1.155.000             
48 14/02/2020 Chi tiền mua phân bón 75.000                  
49  Chi tiền chợ 2.193.000             
50 15/02/2020 Chi tiền mua ốc vít 50.000                  
51  Chi tiền chợ 1.867.000             
52 16/02/2020 Chi tiền mua xi măng, cát 165.000                
53  Chi tiền mua sơn 85.000                  
54  Chi tiền mua nệm 1.430.000             
55 17/02/2020 Chi tiền mua cám cho gà, đổ xăng 80.000                  
56  Chi tiền mua tôm chua 1.386.000             
57  Chi tiền đóng tiền điện 4.779.000             
58  Chi tiền đóng cước internet 544.000                
59  Chi tiền chợ 1.139.000             
60 18/02/2020 Chi tiền mua keo dán sắt 30.000                  
61  Chi tiền mua phân bò, đất sạch 3.550.000             
62  Chi tiền mua hạt giống 288.000                
63  Chi tiền chợ 1.152.000             
64 19/02/2020 Chi tiền sửa giếng khoan 500.000                
65  Chi tiền mua bơm xe 70.000                  
66  Chi tiền chợ 1.067.000             
67 20/02/2020 Chi tiền mua ruột xe đạp 120.000                
68  Chi tiền sửa máy bơm (dự phòng) 220.000                
69  Chi tiền chợ 1.306.000             
70 21/02/2020 Chi tiền mua sơn, nhám 65.000                  
71  Chi tiền mua cánh gà 479.000                
72  Chi tiền đổ xăng 50.000                  
73  Chi tiền mua bánh cắt, keo 502 50.000                  
74  Chi tiền vá xe máy 20.000                  
75  Chi tiền chợ 1.900.000             



76  Chi tiền vá 4 bánh xe hơi 150.000                
77 22/02/2020 Chi tiền mua sơn xịt 75.000                  
78  Chi tiền mua sơn, xăng, bản lề 155.000                
79  Chi tiền mua dao, nồi lẩu, đá mài 685.000                
80  Chi tiền mua bếp gas mini 1.890.000             
81  Chi tiền chợ 1.325.000             
82 23/02/2020 Chi tiền mua hạt giống 70.000                  
83  Chi tiền học sinh nam đá banh 200.000                
84  Chi tiền mua máy cắt gỗ 1.260.000             
85  Chi tiền mua tôn lạnh 970.000                
86  Chi tiền mua thép 490.000                
87  Chi tiền mua sên, thắng xe đạp 240.000                
88  Chi tiền mua thép 245.000                
89  Chi tiền chợ 1.781.000             
90 24/02/2020 Chi tiền mua ốc vít, silicon, keo dán sắt 192.000                
91  Chi tiền mua sơn xịt, chốt cửa, bản lề 117.000                
92  Chi tiền chợ 1.198.000             
93 25/02/2020 Chi tiền mua keo silicon 50.000                  
94  Chi tiền mua dầu bóng 80.000                  
95  Chi tiền mua chốt cửa, tay nắm 36.000                  
96  Chi tiền mua băng keo, pin 116.000                
97  Chi tiền mua tôn lạnh 281.000                
98  Chi tiền chợ 1.190.000             
99 26/02/2020 Chi tiền gas 280.000                

100  Chi tiền mua bao rác 300.000                
101  Chi tiền mua dép đi nhà vệ sinh, dép cho Phát, Hyan 180.000                
102  Chi tiền mua cám gà 56.000                  
103  Chi tiền xăng 30.000                  
104  Chi tiền mua dưa hấu 200.000                
105  Chi tiền chợ 1.285.000             
106 27/02/2020 Chi tiền mua nước suối 70.000                  
107  Chi tiền cước điện thoại 1.451.000             
108  Chi tiền mua bình gas, bún 204.000                
109  Chi tiền chợ 1.886.000             
110  Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin 33.000                  
111 28/02/2020 Chi tiền mua dưa hấu 144.000                
112  Chi tiền mua dầu bóng 80.000                  
113  Chi tiền gas 280.000                
114  Chi tiền chợ 725.000                
115  Chi tiền mua đá cắt 120.000                
116 29/02/2020 Chi tiền mua ống nước 25.000                  
117  Chi tiền lương tháng 2 Thầy Minh 10.000.000           
118  Chi tiền lương tháng 2 Thầy Kỳ 6.000.000             
119  Chi tiền lương tháng 2 Chú Sang 8.000.000             
120  Chi tiền lương tháng 2 Cô Thảo 6.000.000             
121  Chi tiền lương tháng 2 Cô Loan 4.000.000             
122  Chi tiền lương tháng 2 Cô Hân 6.000.000             
123  Chi tiền chợ 1.022.000             

 Tổng chi trong kỳ 126.040.000         
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 7.116.747.924      
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 7.116.747.924      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1
14/02/2020

Anh Trung tiệm vàng Bảo Phúc cho 10 chai nước tương, 5 chai nước mắm, 12kg bột giặt, 
10 lít dầu ăn, 10kg muối, 20kg đường, dầu gội

-                        

2
25/02/2020

Nhóm Đoàn Kết Yêu Thương khu dân cư Việt Sing cho 42 thùng mì, 10 thùng cháo, 30 bao 
gạo, 2 thùng nước tương, 3 thùng dầu, 4 thùng sữa

-                        
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Tổng Trong kỳ -                        
Tổng Cuối kỳ -                        


